
  

KHỐI LÁ 

Chủ đề 11: QUÊ HƯƠNG – BÁC HỒ 

Thời gian: 4 Tuần (Từ 07/04/2025- 09/05/2025) 
 

* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ: 

    1-PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

-Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 0,6m (MT8) 

- Đi, đập và bắt được bóng nảy bằng 2 tay 4-5 lần liên tiếp.(MT10) 

- Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.(MT13) 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống (MT16) 

2-PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Biết tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (MT35) 

- Sắp xếp theo quy tắc (MT36) 

- So sánh độ dài hai đối tượng(MT37) 

- Nhận biết hình dạng (MT39) 

- Biết thông tin về Hà Nội và  Bác Hồ (MT58) 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Đặt các câu hỏi thảo luận để duy trì và phát triển cuộc trò chuyện (MT66) 

- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp. (MT90) 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày. (MT95) 

4- PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (MT99) 

- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau. (MT109) 

5- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Biết quan tâm và thể hiện sự bảo vệ môi trường bằng các hành động cụ thể. (MT115) 

- Biết thể hiện tình cảm thái độ tôn trọng đối với Bác (MT144) 

- Tôn trọng và tuân thủ đúng luật  giao thông. (MT146) 

- Cách giao tiếp ứng xử có văn hóa với mọi người (MT148) 



MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ SỐNG 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 07/04-> 11/04/2025) 

QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ 
Thời gian: 4 Tuần 

Từ 07/04/2025 - 09/05/2025 
 

 

 

 

 

 
BÁC HỒ KÍNH YÊU 

TUẦN 4 

Từ 05/05 - 09/05/2025 
 

 

   THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

TUẦN 3 

Từ 21/4 - 25/04/2025 

 
 

   BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ SỐNG 

TUẦN 1 

Từ 07/4 - 11/04/2025 

 
 

   BIỂN ĐẢO QUÊ EM 

TUẦN 2 

Từ 14/4 - 18/04/2025 

 
 



 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN 

 NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời 

gian.(MT13) 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong ăn 

uống (MT16) 

 

- Biết tách gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 (MT35) 

 

- Sử dụng các loại câu khác 

nhau trong giao tiếp. 

(MT90) 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, 

hành động, tính chất và từ 

biểu cảm trong sinh hoạt 

hàng ngày. (MT95) 

 

- Thể hiện ý tưởng của 

bản thân thông qua các 

hoạt động khác nhau. 

(MT109) 

- Tôn trọng và tuân thủ 

đúng luật  giao thông. 

(MT146) 

- Cách giao tiếp ứng xử 

có văn hóa với mọi 

người (MT148) 

  

HOẠT ĐỘNG 

- Đi chạy thay đổi tốc độ 

- Mời cô, mời bạn khi ăn 

và ăn từ tốn. Không đùa 

nghịch, không làm đổ 

vãi thức ăn.Ăn nhiều loại 

thức ăn khác nhau. 

Không uống nước lã, ăn 

quà vặt ngoài đường.  

- Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm. 

Tách một nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 thành 

hai nhóm bằng các cách 

khác nhau. 

 

- Sử dụng các từ biểu cảm, 

hình tượng. Nói và thể hiện 

cử chỉ điệu bộ nét mặt phù 

hợp với yêu cầu, hoàn cảnh 

giao tiếp. 

- Sử dụng các từ chỉ hành 

động, tính chất, từ biểu 

cảm, hình tượng. Các từ chỉ 

tên gọi của các sự vật hiện 

tượng xung quanh trẻ, các 

từ chỉ đặc điểm của cây rau, 

hoa quả, con vật, đồ vật, các 

phương tiện và qui định 

giao thông… 

 

- Vận động minh họa 

sáng tạo 1 số bài hát.  

Đặt lời theo giai điệu 1 

bài hát, bản nhạc quen 

thuộc (1 câu hoặc 1 

đoạn). Tạo âm thanh 

nhạc cụ, tiếng gió, tiếng 

suối chảy…  

 

- Nhắc nhở người thân 

tôn trọng luật giao thông 

- Có thái độ giao tiếp với 

người lớn lễ phép. Giao 

tiếp cởi mở, hòa đồng 

với bạn bè 

HOẠT ĐỘNG 



TDS:  Thở 6, Tay 6, 

Bụng 6(mới) , Chân 5, 

Bật 4. 

HĐNT:  

+ TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh. Kéo co 

TDGH: Đi chạy thay đổi 

tốc độ. 

TH: Vẽ cảnh quê hương 

(Trang 31)  

HĐVC: 

+ Góc NT: Vẽ cảnh đẹp, 

di tích lịch sử của Bình 

Dương. Khảm tranh 

vườn cây lái thiêu.  Nặn 

trái cây, các sản phẩm 

gốm sứ. Cắt dán làm 

album về cảnh đẹp, di 

tích lịch sử của Bình 

Dương. 

HĐ Chiều:  
+ HDTC: Trò chơi  

“Đua thuyền trên cạn 

+ Ôn TTVS: Rửa tay 

 

KPXH: Bé biết gì về  

Bình Dương 

LQVT: Tách, gộp trong 

phạm vi 10 (Trang 39) 

 HĐNT: Quan sát cây ăn 

quả: mít, vú sữa, chăm 

sóc vườn rau của lớp, 

quan sát khu cổ tích.  

HĐVC: 

+ Góc HT: Tập sao chép 

tên, chữ cái theo mẫu. Lô 

tô cảnh đẹp của Bình 

Dương. Ghép tranh về 

hình ảnh của Bình Dương. 

Trò chơi  “Nhanh tay lẹ 

mắt”. Kidmart: Ngôi nhà 

Trudy: Đồng hồ lịch 

+ Góc TN - KPKH: Chất 

nào nhẹ hơn, nặng hơn 

nước. 

HĐ Chiều:  

+ HDTC: Trò chơi “Đua 

thuyền trên cạn” 

 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Bình Dương Đất 

thủ” 

LQCV: Chữ g, y (Tiết 3) 

  HĐVC:  

+  Góc thư viện: Đọc sách 

theo chủ đề 

+ Góc phân vai: Bán hàng 

lưu niệm, bán vé tham 

quan. Gia đình tổ chức đi 

thăm quan vướn cây Lái 

Thiêu 

HĐ Chiều:  

+ LQCV: Tập tô nét khuyết 

trên và nét khuyết dưới 

(Trang 9) 

TH: Vẽ cảnh quê hương 

(Trang 31) 

GDAN: Dạy vỗ tiết tấu 

chậm “Quê hương Bình 

Dương” (Cải biên theo 

giai điệu bài Bắc Kim 

Thang) 

*HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ 

cảnh đẹp, di tích lịch sử 

của Bình Dương. Khảm 

tranh vườn cây lái thiêu.  

Nặn trái cây, các sản 

phẩm gốm sứ. Cắt dán 

làm album về cảnh đẹp, 

di tích lịch sử của Bình 

Dương. 

HĐVC:  

+ Góc phân vai: Bán 

hàng lưu niệm, bán vé 

tham quan. Gia đình tổ 

chức đi thăm quan vướn 

cây Lái Thiêu 

+ Góc thiên nhiên: Làm 

dây chuyền, vòng đeo 

tay từ lá củ mì.  

+ Góc xây dựng: Vườn 

cây ăn trái Lái Thiêu. 

HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ SHTT 

 

 
 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ SỐNG 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 07/04-> 11/04/2025) 

 

 

     HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(07/04/2025) 

THỨ BA  

(08/04/2025) 

THỨ TƯ  

(09/04/2025) 
THỨ NĂM (10/04/2025) 

THỨ SÁU  

(11/04/2025) 

LỄ GIÁO - Biết nhặt và trả lại của rơi cho người bị mất. Biết xin phép cô giáo, ba mẹ khi nhận quà của người khác. Biết xin lỗi khi có lỗi. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ.  

- Trẻ xem tranh ảnh về Bình Dương, dán tranh ảnh sưu tầm một số danh lam thắng cảnh của Bình Dương 

- Cho trẻ chơi: một số trò chơi dân gian, góc tạo hình 

THỂ DỤC SÁNG - Thở 6, Tay 6, Bụng 5 , Chân 4, Bật 4. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát cây ăn quả “Cây 

mít” 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh nhất. 

- Quan sát khu “Vườn cổ 

tích” 

TCVĐ: Kéo co 

- Quan sát cây ăn quả 

“Cây vú sữa” 

TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh nhất. 

- Quan sát khu “Vườn cổ 

tích” 

TCVĐ: Kéo co 

- Chăm  sóc  vườn  

rau  của  lớp 

TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh nhất. 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

PTNN: Kể chuyện theo tranh 

“ Đất Thủ quê em” 

 

LQCV: Chữ g, y (Tiết 3) 

GDAN:  Dạy vỗ tiết tấu 

chậm “Quê hương Bình 

Dương” (Cải biên theo 

giai điệu bài Bắc Kim 

Thang) 

LQVT: Tách, gộp 

trong phạm vi 10 

(Trang 39) 

TH: Vẽ cảnh quê hương 

(Trang 31)  

TDGH: Đi chạy thay đổi 

tốc độ. (Thở 6, Tay 6, Bụng 

5, Chân 4 (BT), Bật 4.) 

KPXH: Bé biết gì về  

Bình Dương? 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI CHƠI 

PV 
- Bán hàng lưu niệm, bán vé tham quan 

- Gia đình tổ chức đi thăm quan vướn cây Lái Thiêu 

HT 

- Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề 

- Tập sao chép tên, chữ cái theo mẫu. Lô tô cảnh đẹp của Bình Dương. Ghép tranh về hình ảnh của Bình Dương. Trò chơi  “Nhanh tay lẹ 

mắt”. Kidmart: Ngôi nhà Trudy: Đồng hồ lịch  

NT 
-Vẽ cảnh đẹp, di tích lịch sử của Bình Dương. Khảm tranh vườn cây lái thiêu.  Nặn trái cây, các sản phẩm gốm sứ. Cắt dán làm album về 

cảnh đẹp, di tích lịch sử của Bình Dương. 

XD - Vườn cây ăn trái Lái Thiêu. 

TN 
- Làm dây chuyền, vòng đeo tay từ lá củ mì.  

- KPKH: Chất nào nhẹ hơn, nặng hơn nước 

TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Sinh hoạt tập thể 

Ôn thao tác vệ sinh: 

 Rửa tay 
HDTC: 

Trò chơi  

“Đua thuyền trên cạn” 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

Hướng dẫn kỹ năng 

Thoát hiểm khỏi đám cháy 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIỂN ĐẢO QUÊ EM 

Thời gian:  1 Tuần  (TỪ 14/04-> 18/04/2025) 
PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Đi, đập và bắt được 

bóng nảy bằng 2 tay 4 - 

5 lần liên tiếp (MT10) 

 

- So sánh độ dài hai đối 

tượng (MT37) 

 

- Đặt các câu hỏi thảo luận 

để duy trì và phát triển 

cuộc trò chuyện (MT66) 

- Sử dụng các từ chỉ tên 

gọi, hành động, tính chất 

và từ biểu cảm trong sinh 

hoạt hàng ngày. (MT95) 

 

- Thể hiện sự sáng tạo khi 

tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (MT99) 

 

- Biết quan tâm và thể 

hiện sự bảo vệ môi 

trường bằng các hành 

động cụ thể. (MT115) 

 

HOẠT ĐỘNG 

- Đi, đập và bắt được 

bóng nảy 4  - 5 lần liên 

tiếp 

 

- Sử dụng được một số 

dụng cụ để đo so sánh, 

nói kết quả. 

 

- Mạnh dạn tự tin trong 

quá trình trò chuyện. Có 

khả năng đặt một số câu 

hỏi cho người khác trả lời. 

- Sử dụng các từ chỉ hành 

động, tính chất, từ biểu 

cảm, hình tượng. Các từ 

chỉ tên gọi của các sự vật 

hiện tượng xung quanh trẻ, 

các từ chỉ đặc điểm của 

cây rau, hoa quả, con vật, 

đồ vật, các phương tiện và 

qui định giao thông… 

 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình. Gõ đệm bằng dụng cụ 

theo tiết tấu tự chọn. Nói 

lên ý tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý 

thích. Tự nghĩ ra các hình 

thức để tạo ra âm thanh, vận 

động, hát theo các bản nhạc, 

bài hát yêu thích. 

 

- Bỏ rác đúng nơi quy 

định. Biết nhắc nhở 

người khác giữ gìn, bảo 

vệ môi trường (không xả 

rác bừa bãi, bẻ cành, hái 

hoa...). 

 

HOẠT ĐỘNG 



TDS: Thở 6, Tay 6, 

Bụng 6, Chân 6(mới), 

Bật 5. 

TH: Vẽ tranh chú bộ 

đội bảo vệ biển đảo 

(Trang 13) 

HĐNT:  

+TCVĐ: Cá sấu lên bờ. 

Đua thuyền trên cạn. 

-TDGH:  Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 4  - 5 lần 

liên tiếp 

HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ tranh 

ảnh về các chú bộ đội 

hải quân, quần đảo 

Hàng Sa - Trường Sa. 

Cắt dán làm album biển 

đảo. Làm thuyền bè từ 

vật liệu tái tế: Giấy, que 

gỗ 

- HĐ Chiều:  

+ HDTC: Thi xem ai 

nhanh 

+ Ôn TTVS: Lau mặt 

bằng khăn ướt 

 

 

 LQVT: Đo độ dài 

(Trang 40) 

KPXH: Tìm hiểu về đảo 

Hoàng sa, Trường Sa 

HĐNT:  

+ Quan sát hình ảnh biển 

trước cổng trường, hình 

ảnh biển khu hồ bơi.  

+ Thử nghiệm: Sự kì diệu 

của màu nước, thuyền lá 

HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi các trò 

chơi luyện âm nhận mặt 

chữ. Chắp các hình còn 

thiếu tìm ra chữ số. Chơi 

cờ ô quan, Trò chơi: 

Nhanh tay đoán giỏi. 

Xem tranh ảnh, ghép 

tranh cảnh đẹp các đảo 

Hoàng sa, Trường Sa. 

Kidmart: Ngôi nhà 

Sammy: Xưởng đồ chơi  

+ Góc TN-KPKH: Thử 

nghiệm: Âm thanh và 

dây dẫn 

- HĐ Chiều:  

+ Ôn luyện: Đo độ dài 

LQVH: Thơ “Trường Sa 

thân yêu” 

HĐVC:  

+ Góc thư viện: Xem tranh 

truyện về biển đảo 

+ Góc PV: Bán hàng, bán 

quà lưu niệm. Gia đình 

chuẩn bị đi du lịch Vũng 

Tàu  

LQCV: Chữ s, x (Tiết 1) 

 

TH: Vẽ tranh chú bộ đội 

bảo vệ biển đảo (Trang 13) 

GDAN Dạy hát “Việt Nam 

ơi”  

HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ tranh ảnh về 

các chú bộ đội hải quân, 

quần đảo Hàng Sa - Trường 

Sa. Cắt dán làm album biển 

đảo. Làm thuyền bè từ vật 

liệu tái tế: Giấy, que gỗ…..   

HĐVC:  

+ Góc PV: Bán hàng, 

bán quà lưu niệm.  Gia 

đình chuẩn bị đi du lịch 

Vũng Tàu 

+ Góc TN:  Làm thuyền, 

bè từ bẹ chuối 

+ Góc XD:  Xây bãi biển 

Vũng Tàu                                                             

-HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ SHTT 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIỂN ĐẢO QUÊ EM 

Thời gian: Tuần 2 (TỪ 14/04-> 18/04/2025) 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI  

(14/04/2025) 

THỨ BA  

(15/04/2025) 

THỨ TƯ   

(16/04/2025) 

THỨ NĂM 

(17/04/2025) 

THỨ SÁU 

(18/04/2025) 

LỄ GIÁO - Biết chào khách khi có khách đến lớp. Biết nói chuyện dạ thưa. Biết kính trọng người lớn nhường nhịn em nhỏ. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ.  

- Trẻ xem tranh ảnh về  biển đảo Việt Nam, dán tranh ảnh sưu tầm làm album 

- Cho trẻ chơi: Góc xây dựng, góc tạo hình 

THỂ DỤC SÁNG - Thở 5, Tay 5, Bụng 5 , Chân 5 (mới), Bật 5. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát hình ảnh biển 

trước cổng trường 

TCVĐ: Đua thuyền trên 

cạn 

- Quan sát hình ảnh 

biển khu hồ bơi 

TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

- Thử nghiệm “Sự kì 

diệu của màu nước” 

TCVĐ:   Đua thuyền 

trên cạn 

- Quan sát  hình ảnh biển 

trước cổng trường 

TCVĐ:  Cá sấu lên bờ 

- Thử nghiệm “Thuyển 

lá” 

TCVĐ:  Đua thuyền 

trên cạn 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

 

LQVH: Thơ “Trường Sa 

thân yêu” 

LQCV: Chữ s, x (Tiết 

1) 

GDAN: Dạy hát “Việt 

Nam ơi” 

LQVT: Đo độ dài 

(Trang 40) 

TH: Vẽ tranh chú bộ đội 

bảo vệ biển đảo (Trang 13) 

TDGH: Đi, đập và bắt được 

bóng nảy 4-5 lần liên tiếp 

(Thở 6, Tay 6 (BT), Bụng 

6, Chân 6 (BT), Bật ) 

KPXH: Tìm hiểu về 

đảo Hoàng sa, Trường 

Sa 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV 
- Bán hàng, bán quà lưu niệm 

- Gia đình chuẩn bị đi du lịch Vũng Tàu 

HT 

- Góc thư viện: Xem tranh truyện về biển đảo 

- Chơi các trò chơi luyện âm nhận mặt chữ. Chắp các hình còn thiếu tìm ra chữ số. Chơi cờ ô quan, Trò chơi: Nhanh tay đoán giỏi. 

Xem tranh ảnh, ghép tranh cảnh đẹp các đảo Hoàng sa, Trường Sa. Kidmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng đồ chơi 

NT 
-Vẽ tranh ảnh về các chú bộ đội hải quân, quần đảo Hàng Sa - Trường Sa. Cắt dán làm album biển đảo. Làm thuyền bè từ vật liệu tái 

tế: Giấy, que gỗ…..  

XD - Xây bãi biển Vũng Tàu                                                                                                        

TN 
- Làm thuyền, bè từ bẹ chuối 

- HĐKP: Thử nghiệm: Âm thanh và dây dẫn 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
SHTT 

Ôn Thao tác vệ sinh:  

Lau mặt bằng khăn ướt 
HDTC: 

Thi xem ai nhanh 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYÊN 

LQVT: Đo độ dài  



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 21/04/2025 25/04/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN 

 NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong ăn 

uống (MT16) 

 

- Nhận biết hình dạng 

(MT39) 

- Biết thông tin về Hà 

Nội và  Bác Hồ (MT58) 

- Đặt các câu hỏi thảo luận 

để duy trì và phát triển cuộc 

trò chuyện (MT66) 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, 

hành động, tính chất và từ 

biểu cảm trong sinh hoạt 

hàng ngày. (MT95) 

 

- Thể hiện sự sáng tạo khi 

tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (MT99) 

- Thể hiện ý tưởng của bản 

thân thông qua các hoạt 

động khác nhau. (MT109) 

-Biết quan tâm và thể 

hiện sự bảo vệ môi 

trường bằng các hành 

động cụ thể. (MT115) 

- Cách giao tiếp ứng xử 

có văn hóa với mọi người 

(MT148) 

HOẠT ĐỘNG 

-  Mời cô, mời bạn khi 

ăn và ăn từ tốn. Không 

đùa nghịch, không làm 

đổ vãi thức ăn.Ăn 

nhiều loại thức ăn khác 

nhau. Không uống 

nước lã, ăn quà vặt 

ngoài đường.  

- Gọi tên và chỉ ra các 

điểm giống, khác nhau 

giữa hai khối cầu và khối 

trụ, khối vuông và khối 

chữ nhật. 

- Trẻ biết Thủ Đô Hà Nội 

là trung tâm của nước 

Việt Nam, có nhiều cảnh 

đẹp, di tích lịch sử, các 

công trình kiến trúc văn 

hóa đẹp và ý nghĩa lịch 

sử của các di tích đó.  

Biết Bác Hồ là vị lãnh tụ 

dân tộc. Khi còn sống 

- Mạnh dạn tự tin trong quá 

trình trò chuyện. Có khả 

năng đặt một số câu hỏi cho 

người khác trả lời. 

- Sử dụng các từ chỉ hành 

động, tính chất, từ biểu 

cảm, hình tượng. Các từ chỉ 

tên gọi của các sự vật hiện 

tượng xung quanh trẻ, các 

từ chỉ đặc điểm của cây rau, 

hoa quả, con vật, đồ vật, các 

phương tiện và qui định 

giao thông… 

 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình. Gõ đệm bằng dụng 

cụ theo tiết tấu tự chọn. 

Nói lên ý tưởng và tạo ra 

các sản phẩm tạo hình theo 

ý thích. Tự nghĩ ra các 

hình thức để tạo ra âm 

thanh, vận động, hát theo 

các bản nhạc, bài hát yêu 

thích. 

- Vận động minh họa sáng 

tạo 1 số bài hát.  Đặt lời 

theo giai điệu 1 bài hát, 

bản nhạc quen thuộc (1 

- Bỏ rác đúng nơi quy 

định. Biết nhắc nhở 

người khác giữ gìn, bảo 

vệ môi trường (không xả 

rác bừa bãi, bẻ cành, hái 

hoa...). 

- Có thái độ giao tiếp với 

người lớn lễ phép. Giao 

tiếp cởi mở, hòa đồng với 

bạn bè 



Bác rất yêu thương các 

cháu nhỏ và các cháu nhỏ 

cũng rất kính yêu Bác. 

Nay Bác không còn nữa, 

hiện lăng Bác đặt tại 

Quảng trường Ba Đình ở 

Thủ Đô Hà Nội 

câu hoặc 1 đoạn). Tạo âm 

thanh nhạc cụ, tiếng gió, 

tiếng suối chảy…  

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 6, Tay 1, 

Bụng 2 , Chân 5, Bật 4. 

-HĐNT:  

+ TCVĐ:  Đua xe đạp. 

Thi xem đội nào nhanh 

- TDGH:  Bài tập tổng 

hợp (Bật, leo thang) 

-TH: Vẽ theo ý thích 

về thủ Đô Hà Nội. 

-HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, 

tô màu các danh lam 

thắng cảnh của Hà Nội. 

Xé dán cờ Việt Nam. 

Làm album về thủ đô 

Hát các bài hát theo 

chủ đề. Làm cờ đuôi 

nheo, dây xích chào 

mừng ngày 30/4 

- HĐ Chiều:  

+ ÔN TTVS: Chải, cột 

-HĐNT:  

+ Quan sát cờ tổ quốc. 

Quan sát trang trí lớp 

Mầm, Lá theo chủ đề 

+ Thử nghiệm: Sức gió 

- KPXH: Bé biết gì về  

thủ đô Hà Nội 

- STEAM:  

+ Đề tài: Làm chiếc lều 

cho chuyến du lịch (Tiết 

1) 

-LQVT:  Đồ vật có dạng 

hình khối (Trang 41) 

-HĐVC: 

+ Góc học tập: Tập xem 

lịch, xếp các ngày, thứ 

trong tuần; Chơi trò chơi 

trên tường. Kidmart: 

Ngôi nhà Trudy: Đồng 

hồ lịch. Kidmart: Ngôi 

nhà Trudy: Đồng hồ lịch  

-LQVH: Thơ “Hà Nội”  

-LQCV: S, X (Tiết 2) 

-HĐVC:  

+ Góc PV: Bán hàng lưu 

niệm. Bán vé tham quan. 

Gia đình. Cô giáo. Tài xế 

+ Góc Thư viện: Xem 

tranh trò chuyện về cảnh 

đẹp, di tích của Hà Nội.  

 

- TH: Vẽ theo ý thích chủ 

đề Thủ đô Hà Nội (Trang 

33) 

- GDAN: Dạy vỗ tiết tấu 

“Yêu Hà Nội” 

- HĐVC:   

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu các danh lam thắng 

cảnh của Hà Nội. Xé dán 

cờ Việt Nam. Làm album 

về thủ đô Hát các bài hát 

theo chủ đề. Làm cờ đuôi 

nheo, dây xích chào mừng 

ngày 30/4 

-  HĐVC:  

+ Góc phân vai: Bán 

hàng lưu niệm. Bán vé 

tham quan. Gia đình. Cô 

giáo. Tài xế  

+ Góc thiên nhiên:  Làm 

đồ chơi từ vật liệu thiên 

nhiên 

+ Góc xây dựng: Xây 

Hồ Gươm 

-HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

- NHNL: Chào mừng 

ngày Giải phóng Miền 

Nam 30/4 

 



tóc 

+ HDTC: Xếp chữ cái 

theo yêu cầu 

 

+ Góc KPKH: Hoa đổi 

màu 

- HĐ Chiều:  

+ NHNL: Chào mừng 

ngày Giải phóng Miền 

Nam 30/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 21/04/2025 - 25/04/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(21/04/2025) 

THỨ BA 

(22/04/2025) 

THỨ TƯ  

(23/04/2025) 

THỨ NĂM 

 (24/04/2025) 

THỨ SÁU  

(25/04/2025) 
LỄ GIÁO - Cháu biết kính trên nhường dưới. Biết thưa gửi lễ phép. Biết Bác Hồ là người đáng kính trọng.  

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ.   

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về Thủ đô Hà Nôi. 

- Cho trẻ chơi: góc thư viện, góc học tập 

THỂ DỤC SÁNG - Thở 6, Tay 1, Bụng 2 , Chân 5, Bật 4. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

-  Quan sát cờ tổ quốc 

 

TCVĐ:  Đua xe đạp 

 

-  Quan sát trang trí lớp Lá 

theo chủ đề 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

-  Quan sát cờ tổ quốc 

 

TCVĐ:  Đua xe đạp 

 

- Quan sát trang trí các lớp 

mầm theo chủ đề 

TCVĐ:  Thi xem đội nào 

nhanh 

- Thử nghiệm sức gió 

 

TCVĐ:  Đua xe đạp 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

LQVH: Thơ “Hà Nội” 

 

 

LQCV: Chữ S, X (Tiết 2) 

GDAN: Dạy vỗ tiết tấu 

“Yêu Hà Nội” 

  

 

LQVT: Đồ vật có dạng 

hình khối (Trang 41) 

 

TH: Vẽ theo ý thích chủ đề 

Thủ đô Hà Nội (Trang 33) 

TDGH: Bài tập tổng hợp 

(Bật, leo thang) 

(Thở 6, Tay 1(BT), Bụng 2, 

Chân 5(BT), Bật 4.) 

KPXH: Bé biết gì về 

thủ đô Hà Nội 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Bán hàng lưu niệm. Bán vé tham quan. Gia đình. Cô giáo. Tài xế  

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm chiếc lều cho 

chuyến du lịch  

(Tiết 1) 
 

HT 
- Góc thư viện: Xem tranh trò chuyện về cảnh đẹp, di tích của Hà Nội.  

- Tập xem lịch.  Xếp các ngày, thứ trong tuần. Kidmart: Ngôi nhà Trudy: Đồng hồ lịch  

NT 
-Vẽ, tô màu các danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Xé dán cờ Việt Nam. Làm album về thủ đô. Hát các bài hát 

theo chủ đề. Làm cờ đuôi nheo, dây xích chào mừng ngày 30/4 

XD - Xây Hồ Gươm. 

TN - Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên. HĐKP: Hoa đổi màu 

TCVĐ: Khiêu vũ cùng âm nhạc 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
NHNL: 

Chào mừng ngày Giải 

phóng Miền Nam 30/4 
ÔN TTVS 

Chải cột tóc 
HDTC 

Xếp chữ cái theo yêu cầu 
HOẠT ĐỘNG PHÒNG 

HỌC THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN 

LQVT:  
Đồ vật có dạng hình khối 

(Trang 41) 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THỦ ĐÔ - BÁC HỒ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU 

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ 05/05 – 09/05/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong ăn 

uống (MT16) 

 

 

- Sắp xếp theo quy tắc 

(MT36) 

- Biết thông tin về Hà 

Nội và  Bác Hồ (MT58) 

- Sử dụng các loại câu 

khác nhau trong giao tiếp. 

(MT90) 

- Sử dụng các từ chỉ tên 

gọi, hành động, tính chất 

và từ biểu cảm trong sinh 

hoạt hàng ngày. (MT95) 

- Thể hiện sự sáng tạo khi 

tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (MT99) 

- Thể hiện ý tưởng của bản 

thân thông qua các hoạt 

động khác nhau. (MT109) 

- Biết thể hiện tình cảm 

thái độ tôn trọng đối với 

Bác (MT144) 

- Cách giao tiếp ứng xử có 

văn hóa với mọi người 

(MT148) 

  

HOẠT ĐỘNG 

- Mời cô, mời bạn khi 

ăn và ăn từ tốn. Không 

đùa nghịch, không làm 

đổ vãi thức ăn.Ăn 

nhiều loại thức ăn 

khác nhau. Không 

uống nước lã, ăn quà 

vặt ngoài đường.  

- Biết sắp xếp các đối 

tượng theo trình tự nhất 

định theo yêu cầu. Nhận 

ra quy tắc sắp xếp (mẫu) 

và sao chép lại. Sáng tạo 

ra mẫu sắp xếp và tiếp 

tục sắp xếp 

- Biết Bác Hồ là vị lãnh 

tụ dân tộc. Khi còn sống 

Bác rất yêu thương các 

cháu nhỏ và các cháu nhỏ 

cũng rất kính yêu Bác. 

Nay Bác không còn nữa, 

hiện lăng Bác đặt tại 

Quảng trường Ba Đình ở 

- Sử dụng các từ biểu cảm, 

hình tượng. Nói và thể 

hiện cử chỉ điệu bộ nét 

mặt phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp. 

- Sử dụng các từ chỉ hành 

động, tính chất, từ biểu 

cảm, hình tượng. Các từ 

chỉ tên gọi của các sự vật 

hiện tượng xung quanh trẻ, 

các từ chỉ đặc điểm của 

cây rau, hoa quả, con vật, 

đồ vật, các phương tiện và 

qui định giao thông… 

 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình. Gõ đệm bằng dụng cụ 

theo tiết tấu tự chọn. Nói 

lên ý tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý 

thích. Tự nghĩ ra các hình 

thức để tạo ra âm thanh, vận 

động, hát theo các bản nhạc, 

bài hát yêu thích. 

- Vận động minh họa sáng 

tạo 1 số bài hát.  Đặt lời 

theo giai điệu 1 bài hát, bản 

nhạc quen thuộc (1 câu 

hoặc 1 đoạn). Tạo âm thanh 

nhạc cụ, tiếng gió, tiếng 

- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ 

và một số địa điểm gắn với 

hoạt động của Bác Hồ 

(chỗ ở, nơi làm việc...). 

Thể hiện tình cảm đối với 

Bác Hồ qua hát, đọc thơ, 

cùng cô kể chuyện về Bác 

Hồ. 

- Có thái độ giao tiếp với 

người lớn lễ phép. Giao 

tiếp cởi mở, hòa đồng với 

bạn bè 



Thủ Đô Hà Nội 

 

suối chảy…  

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 6, Tay 3,  

Bụng 5, Chân 6, Bật 4. 

- HĐNT: 

+TCVĐ: Ai nhanh 

hơn, đội nào tài thế. 

-TDGH: Bài tập kết 

hợp (Chạy, ném trúng 

đích đứng) 

-TH: Vẽ vườn hoa 

Lăng Bác (Trang 32) 

*HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: 

Cắt dán làm Album về 

Bác Hồ. Khảm tranh 

về Bác. Làm thiệp, 

dây xúc xích, cờ…. 

trang trí lớp. Hát các 

bài hát về Bác  

- HĐ Chiều:  

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh “Bác Hồ kính 

yêu” 

+ HDTC: Chữ cái nào 

biến mất 

+ TTVS: Mặc quần 

- BTLNT: Làm xalat 

-HĐNT: Quan sát hồ cá, 

trang trí các lớp theo chủ 

đề, Chăm sóc vườn rau 

của lớp  

-HĐKP: Tìm hiểu về 

Bác Hồ 

- STEAM:  

+ Đề tài: Làm chiếc lều 

cho chuyến du lịch (Tiết 

2) 

-LQVT: Sắp xếp theo 

quy tắc (Trang 42) 

-HĐVC: 

+ Góc học tập: Chơi 

chiếc túi kỳ lạ; Chơi trò 

chơi với chữ cái; Xem 

tranh ảnh trò chuyện về 

Bác Hồ. Thực hịên các 

bài tập trong sách cho 

hoàn chỉnh. Kidmart: 

Ngôi nhà Trudy: Hộp cát 

biểu tượng  

+ Góc KPKH: Sự thấm 

nước và không thấm  

nước của Lá chuối. 

- HĐ Chiều:  

- LQVH: Thơ “Bác Hồ 

của em” 

-LQCV: Chữ S, X (Tiết 

3) 

-HĐVC:  

+ GócThư viện: Đọc sách 

theo chủ đề 

+ Góc phân vai: Gia đình 

tham quan. Bán vé tham 

quan.Tài xế. Cửa hàng ăn 

uống   

 

- GDAN: Dạy hát “Ai yêu 

nhi đồng bằng Bác Hồ Chí 

Minh” 

-TH: Vẽ vườn hoa lăng Bác 

(Trang 32) 

- HĐVC:  

+ Góc Nghệ thuật: Cắt dán 

làm Album về Bác Hồ. 

Khảm tranh về Bác. Làm 

thiệp, dây xúc xích, cờ…. 

trang trí lớp. Hát các bài hát 

về Bác 

- HĐ Chiều:  

+ THNTH: Chủ đề nhánh 

“Bác Hồ kính yêu” 

 

 

-  HĐVC:  

+ Góc PV:  Gia đình tham 

quan. Bán vé tham quan. 

Tài xế. Cửa hàng ăn uống   

+ Góc khám phá:  Làm 

dép bác hồ từ bẹ chuối và 

ghép thành từng đôi 1 

+ Góc xây dựng: Xây 

Lăng Bác  

- HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ SHTT 

 



rau củ + HDTC: Chữ cái nào 

biến mất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU 

 THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 05/05 - 09/05/2025)  

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(05/05/2025)  

THỨ BA 

(06/05/2025) 

THỨ TƯ 

(07/05/2025) 

THỨ NĂM 

(08/05/2025) 

THỨ SÁU 

(09/05/2025) 

LỄ GIÁO - Biết chào khách khi có khách đến lớp. Biết xin phép khi đi ra ngoài. Biết lắng nghe khi người lớn nói chuyện. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ.   

-Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ, xem tranh ảnh về Bác Hồ với các cháu nhi đồng. 

- Chơi góc phân vai. 

THỂ DỤC SÁNG - Thở 6, Tay 3,  Bụng 5 , Chân 6, Bật 4. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát hồ cá 

 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Quan sát các lớp trang 

trí theo chủ đề 

TCVĐ: Đội nào tài thế 

 - Quan sát hồ cá 

 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Quan sát các lớp trang trí 

theo chủ đề. 

TCVĐ: Đội nào tài thế 

- Chăm sóc vườn rau của 

lớp. 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

LQVH: Thơ “Bác Hồ của 

em” 

LQCV: Chữ S, X (Tiết 

3) 

GDAN: Dạy hát “Ai 

yêu nhi đồng bằng Bác 

Hồ Chí Minh” 

 

LQVT: Sắp xếp theo quy 

tắc (Trang 42) 

 

TH: Vẽ vườn hoa lăng 

Bác (Trang 32) 

TDGH: Bài tập kết hợp 

(Chạy, ném trúng đích 

đứng)  

(Thở 6, Tay 3 (BT),  Bụng 

5, Chân 6 (BT), Bật 4 

KPXH: Tìm hiểu về Bác 

Hồ 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình tham quan. Bán vé tham quan.Tài xế. Cửa hàng ăn uống    

STEAM: 

Đề tài:Làm chiếc lều 

cho chuyến du lịch 

(Tiết 2) 
 

HT 
- Chơi chiếc túi kỳ lạ. Chơi trò chơi với chữ cái.  Xem tranh ảnh trò chuyện về Bác Hồ. Góc thư viện: Đọc sách 

theo chủ đề. 

NT 
- Cắt dán làm Album về Bác Hồ. Khảm tranh về Bác. Làm thiệp, dây xúc xích, cờ…. trang trí lớp. Hát các bài 

hát về Bác 

XD - Xây Lăng Bác 

TN 
- Làm dép Bác Hồ từ bẹ chuối và ghép thành từng đôi 1. KPKH: Sự thấm nước và không thấm  nước của Lá 

chuối. 

BTLNT: 

Làm xalat rau củ 

TCVĐ: Lùa vịt.  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
SHTT 

TTVS:  

Mặc quần 

 

HDTC 

Chữ cái nào biến mất 
HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

THNTH 

Chủ đề nhánh  

“Bác Hồ kính yêu” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  20 tháng 03 năm 2025 

TTCM 

Ngày 21 tháng 03 năm 2025 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT 

 

 

 

 
 

 

Đỗ Thị Lan Anh 
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